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HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 8; MÔN : TƯ TƯỞNG VĂN HỌC BÁT-NHÃ

MÃ MÔN: PHIL406; MÃ LỚP: 515.TH.PHIL406.1.1
GIẢNG VIÊN : ĐĐ.TS. THÍCH NGUYÊN TUẤN

THỜI GIAN THI: 19/09/2023 06:00 - 20/09/2023 21:00

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000001 Đặng Trường An T. Giác Kiên    

2 2050000008 Đặng Trương Chi T. Nguyên Không    

3 2050000049 Nguyễn Duy Hùng T. Bổn Tín    

4 2050000060 Nguyễn Thanh Khang T. Tịnh An    

5 2050000062 Trần Anh Khoa T. Ngộ Trí Tín    

6 2050000066 Trương Thanh Lâm T. Trí Toàn    

7 2050000082 Mai Văn Ngọc T. Chúc Thiệu    

8 2050000106 Trần Trọng Sơn T. Quang Phước    

9 2050000127 Phạm Tấn Thiên T. Nhuận Thanh    

10 2050000137 Trần Dương Tôn T. Quang Pháp    

11 2050000139 Dương Công Trạng T. Minh Trí    

12 2050000150 Tạ Phương Tuyên T. Đồng Ngôn    

13 2050000161 Đặng Văn Vui T. Vạn Tiến    

14 2050000184 Đỗ Thị Xuân Ca TN. Chơn Thuần    

15 2050000198 Nguyễn Thị Diễm TN. Trung Mẫn    

16 2050000210 Mai Thị Duyên TN. Thuần Quang    

17 2050000224 Đào Thị Mỹ Hà TN. Tịnh Phổ    

18 2050000230 Trần Thị Hải TN. Quang Hà    

19 2050000232 Mai Thị Hằng TN. Chơn Tịnh    

20 2050000249 Lê Hoài Hiếu TN. Vạn Châu    

21 2050000260 Phan Thị Bích Hợp TN. Lâm Huyền Tuệ    

22 2050000277 Nguyễn Thị Khánh Huyền TN. Đức Minh    

23 2050000300 Võ Gia Linh TN. Tuệ Dung    

24 2050000304 Đặng Thị Thùy Luôn TN. Thiên Định    

25 2050000324 Huỳnh Thị Trà My TN. Thường Bích    

26 2050000334 Phan Thị Tú Ngân TN. Huệ Hỷ    

27 2050000345 Nguyễn Thị Nhanh TN. Thánh Tiến    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000370 Trương Thị Kim Phụng TN. An Hoàng    

29 2050000387 Trần Mỹ Quyền TN. Liên Hải    

30 2050000469 Nguyễn Tố Uyên TN. Đức Trang    

31 2050000497 Trương Thị Hải Yến TN. Pháp Như    
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